
 

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT  
(Kèm theo Công văn số:        /UBND – HC ngày      /5/2023của UBND huyện Thanh Bình) 

Mẫu số 02b 

 

 

TT Họ và tên 

Năm sinh 

Đơn vị công tác Chức vụ 
Trình độ  

chuyên môn 

Thời gian 

công tác 

lĩnh vực 

pháp luật 

Ghi 

chú Nam Nữ 

I Thị trấn Thanh Bình  

1  Phạm Thị Kim  Diệu     1976 thị trấn Thanh Bình Chủ tịch UBMTTQ Đại học Hành chính 25  

2 Nguyễn  Văn Đựng  1973  UBND thị trấn Công chức TP - HT Đại học Luật 27  

3 Trần Văn Ái  1976  UBND thị trấn Cán bộ Tuyên giáo Trung cấp Hành chính 15  

4 
Nguyễn  Văn Tuấn  1984  UBND thị trấn Trưởng Khóm Tân 

Đông  A 
Đại học Hành chính 15  

5 
Võ Tấn Mạnh 1976  UBND thị trấn Trưởng Khóm Tân 

Đông B 
Đại học QT - KD 5  

6 
Phạm Văn Đeo 1965  

UBND thị trấn 
Trưởng Khóm Tân 

Thuận 
Trung cấp Hành chính 26  

7 Nguyễn Văn Đỡ 1967  UBND thị trấn Trưởng Khóm Phú Mỹ Đại học Luật 14  

8 
Nguyễn Văn  Phú  1966  

UBND thị trấn 
Trưởng Ban công tác 

MTTQVN khóm 
Trung cấp Hành chính 16  

9 
Đỗ Minh Đức 1975  

BND Khóm Tân Đông A 
Trưởng Ban công tác 

MTTQVN khóm 
Trung cấp Luật 16  

10 
Trần Quốc Bảo 1989  

BND Khóm Tân Đông B 
Trưởng Ban công tác 

MTTQVN khóm 
Trung cấp Hành chính 24  



11 
Trần Thanh Huy 1986  

UBND thị trấn 
Phó Bí thư TT 

 
Đại học Luật   

12 Phạm Văn Phúc 1981  UBND thị trấn Chủ tịch Hội CCB Đại học Luật   

13 Phạm Văn Mi Ra 1965  UBND thị trấn Chủ tịch Hội Nông dân    

14  Phạn Thị Thảo Quyên  1990  UBND thị trấn Bí thư Đoàn TNCS    

15 Nguyễn Thị Diệu Hiền  1985 UBND thị trấn Chủ tịch HLPN    

II Xã Bình Thành 

1 Nguyễn Thị Bích   1981 UBND xã Bình Thành Chủ tịch HĐND Đại học Luật 23  

2 Nguyễn Hồng Thái 1979  UBND xã Bình Thành Công chức TP - HT Đại học Luật 21  

3 Phan Văn Phụng 1972  UBND xã Bình Thành Chủ tịch UBMTTQVN Đại học Luật 26  

4 Lê Thị Thảo Trang   1991 UBND xã Bình Thành Bí thư xã Đoàn Đại học Hành chính 5  

5 Nguyễn Thị Bích Thuận  1985 UBND xã Bình Thành Chủ tịch Hội LHPN Đại học Hành chính 15  

6 Nguyễn Thị Kim Soàn  1981 UBND xã Bình Thành Phó Chủ tịch HĐND Đại học Hành chính 16  

7 Đoàn Văn Hồng 1967  UBND xã Bình Thành Chủ tịch Hội CCB Đại học Hành chính 5  

8 Lê Minh Tùng 1985  UBND xã Bình Thành Chủ tịch Hội Nông dân Đại học Tư Tưởng 15  

9 Trần Thanh Tùng 1981  UBND xã Bình Thành Cán bộ Tuyên giáo Đại học Triết 18  

10 Nguyễn Thanh Tùng 1986  UBND xã Bình Thành Trưởng ấp Bình Trung Trung cấp Hành chính 10  

11 Phan Văn Hải 1980  UBND xã Bình Thành Trưởng ấp Bình Chánh Trung cấp Hành chính 15  

12 Trần Thanh Pháp 1980  UBND xã Bình Thành Trưởng ấp Bình Định Trung cấp Hành chính 9  

13 Nguyễn Văn Quốc 1977  UBND xã Bình Thành Trưởng ấp Bình Thuận Trung cấp Hành chính 10  

14 Phan Thanh Phương 1979  UBND xã Bình Thành Trưởng ấp Bình Hòa Trung cấp Hành chính 13  

III Xã Bình Tấn 

1 Trần Văn Trễ 1981  UBND xã Bình Tấn Phó Chủ tịch UBND Đại học Luật 17  



2 Trần Thanh Tuấn 1978  UBND xã Bình Tấn Công chức TP - HT Đại học Luật 18  

3 Nguyễn Thành Nghiêm 1978  UBND xã Bình Tấn Trưởng Công an Đại học Luật 23  

4 Trần Thanh Cường 1980  UBND xã Bình Tấn Xã Đội Trưởng Cao Đẳng Quân sự 16  

5 Phạm Phước Trung 1965   UBND xã Bình Tấn Chủ tịch UB MTTQ Đại học QTKD 28  

6  Trần Thị Trùng Dương  1989 UBND xã Bình Tấn Chủ tịch Hội LHPN Đại học Luật 12  

7 Nguyễn Trường Giang 1982  UBND xã Bình Tấn Chủ tịch Hội CCB Đại học Thú Y 13  

8 Phạm Hữu Tài 1974  UBND xã Bình Tấn Chủ tịch Hội Nông dân Đại học QT - KD 25  

9 Lê Thanh Huy 1990  UBND xã Bình Tấn Bí Thư xã Đoàn Đại học Xã hội 11  

10 Lã Thanh Út 1974  Ban Nhân Dân ấp 1 Trưởng ấp Trung cấp LLCT - HC 28  

11 Nguyễn Thanh Hải 1974  Ban Nhân Dân ấp 2 Trưởng ấp Trung cấp LLCT - HC 18  

12 Nguyễn Thị Tho   1985 Ban Nhân Dân ấp 3 Trưởng ấp Đại học Luật 19  

13 Nguyễn Văn Thêm 1965  Ban Nhân Dân ấp 4 Trưởng ấp Trung cấp LLCT - HC 15  

14 Nguyễn Vĩnh Hiên 1974  UBND xã Bình Tấn Công chức ĐC-XD-MT Trung cấp Xây dựng 22  

15 Nguyễn Thị Thúy Hoanh  1968 UBND xã Bình Tấn Công chức LĐ TB&XH Trung cấp xã hội 28  

IV Xã Tân Mỹ 

1 Nguyễn Văn Kháng 1971  UBND xã Tân Mỹ Chủ tịch UBMTTQVN Đại học QT - KD 33  

2 Huỳnh Thị Thu Thủy  1990 UBND xã Tân Mỹ Công chức TP - HT Đại học Luật 8  

4 Huỳnh Văn Hùng 1970  UBND xã Tân Mỹ Công chức TP - HT Đại học Luật 33  

5 Đoàn Quốc Huy 1971  UBND xã Tân Mỹ Chủ tịch Hội Nông dân Đại học Tư Tưởng 24  

6 Trần Thị Mỹ Hạnh  1976 UBND xã Tân Mỹ Chủ tịch Hội LHPN Cử nhân kinh tế 16  

7 Nguyễn Thị Ngọc Yến  1991 UBND xã Tân Mỹ Bí thư xã Đoàn Đại học kế toán 7  

8 Nguyễn Văn Nghĩa 1974  Ban Nhân Dân ấp 1 Trưởng ấp Trung cấp 30  

9 Nguyễn Chí Linh 1983  Ban Nhân Dân ấp 2 Trưởng ấp Trung cấp 30  



10 Nguyễn Văn Đức 1982  Ban Nhân Dân ấp 3 Trưởng ấp Trung cấp 12  

11 Nguyễn Thanh Khoa 1971  Ban Nhân Dân ấp 4 Trưởng ấp Trung cấp 12  

12 Huỳnh Văn Niếu 1966  Ban Nhân Dân ấp 5 Trưởng ấp Trung cấp 10  

13 Phạm Văn Tài 1983  Ban nhân dân ấp 1 Ban CT MTTQVN Trung cấp 9  

14 Trần Hoài Phương 1984  Ban nhân dân ấp 2 Ban CT MTTQVN Trung cấp 9  

15 Trần Văn Đăng 1966  Ban nhân dân ấp 3 Ban CT MTTQVN Trung cấp 14  

16 Nguyễn Văn Sáu 1959  Ban nhân dân ấp 4 Ban CT MTTQVN Trung cấp 10  

17 Nguyễn Việt Thắng 1994  Ban nhân dân ấp 5 Ban CT MTTQVN Trung cấp 6  

V Xã Phú Lợi 

1 Lê Văn Cọp 1969  UBND xã Phú Lợi Phó Chủ tịch UBND Đại học QT- KD 18  

2 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  1986 UBND xã Phú Lợi Công chức TP - HT Đại học Luật 10  

3 Nguyễn Thành Thủ Khoa 1983  UBND xã Phú Lợi Trưởng Công an Đại học Cảnh sát 12  

4 Nguyễn Văn Hữu 1978  UBND xã Phú Lợi Xã Đội Trưởng Cao đẳng Quân sự 11  

5 Thái Thị Thu Thủy   1985 UBND xã Phú Lợi Chủ tịch UBMTTQVN Đại học Hành chính 17  

6 Phạm Thị Tuyết Trinh  1986 UBND xã Phú Lợi Chủ tịch Hội LHPN Đại học Hành chính 8  

7 Nguyễn Văn Đặng 1967  UBND xã Phú Lợi Chủ tịch Hội CCB Trung cấp LLCT - HC 5  

8 Nguyễn Thành Hợp 1970  UBND xã Phú Lợi Chủ tịch Hội Nông dân Đại học Luật 5  

9 Nguyễn Thị Huỳnh Giao  1997 UBND xã Phú Lợi Bí Thư xã Đoàn Đại học Luật 5  

10 Nguyễn Hồng Thạnh 1983  UBND xã Phú Lợi Cán bộ Tuyên giáo Trung cấp Xã hội học 9  

11 Đặng Phước Đông 1967  UBND xã Phú Lợi Trưởng Tram y tế Đại học y đa khoa 12  

12 Lê Văn Thơm 1982  Ban Nhân Dân ấp 1 Trưởng ấp Trung cấp LLCT - HC 5  

13 Nguyễn Tấn Út 1967  Ban Nhân Dân ấp 2 Trưởng ấp Trung cấp LLCT - HC 5  

14 Huỳnh Văn Phết 1983  Ban Nhân Dân ấp 3 Trưởng ấp Trung cấp LLCT - HC 7  



15 Lê Hoàng Anh 1984  Ban Nhân Dân ấp 4 Trưởng ấp Trung cấp LLCT - HC 5  

16 Lê Thanh Phục 1974  Trường Tiểu học Hiệu trưởng Đại học sư phạm 20  

VI Xã Tân Phú 

1 Nguyễn Thị Ngọc Quyến      1986 UBND xã Tân Phú Phó Chủ tịch UBND Đại học Hành chính 12   

2 Đinh Văn Thanh   1967   UBND xã Tân Phú Chủ tịch UBMTTQVN Đại học Luật  22  

3 Nguyễn Hồng Công  1973    UBND xã Tân Phú Chủ tịch Hội CCB Đại học Luật 12   

4 Nguyễn Trọng Tươi 1989  UBND xã Tân Phú Chủ tịch Hội Nông dân Đại học Luật 7  

5 Phan Văn Tuấn 1988  UBND xã Tân Phú Bí Thư xã Đoàn Đại học Luật 9  

6 Nguyễn Thị Bích Trâm  1987 UBND xã Tân Phú Chủ tịch Hội LHPN Đại học Hành chính  8  

7 Ung Văn Vũ 1978  UBND xã Tân Phú Công chức TP -HT Đại học Luật 18  

8 Hồ Văn Nhân 1977   UBND xã Tân Phú CC - Địa chính xã Đại học QL đất đai 14  

9 Nguyễn Đoàn Lâm 1977  UBND xã Tân Phú CC - LĐTBXH xã Trung cấp Xã hội học 18  

10  Nguyễn Thành Long 1980  UBND xã Tân Phú Trưởng Công an xã Đại học Cảnh sát 18  

11 Nguyễn Tấn Hải 1986  UBND xã Tân Phú Xã Đội trưởng Đại học Luật 13  

12 Đỗ Cao Quang Chương 1987  BND ấp Tân Thuận B Trưởng ấp Trung cấp LLCT - HC 7  

13 Phan Văn Khê 1974  BND ấp Tân Hòa B Trưởng ấp Trung cấp LLCT - HC 11  

14 Lê Thanh Hùng 1979  BND ấp Tân Thuận A Trưởng ấp Trung cấp LLCT - HC 28  

15 Huỳnh Văn Sết 1985  BND ấp Tân Hòa A Trưởng ấp Đại học Luật 14  

VII Xã Tân Thạnh 

1 Lê Văn Kính   1984  UBND xã Tân Thạnh Phó Chủ tịch UBND Đại học  8  

2 Phạm Phước Phong   1981   UBND xã Tân Thạnh Công chức TP - HT Đại học Luật 12  

3 Võ Minh Ni   1982  UBND xã Tân Thạnh Trưởng Công an xã Đại học Cảnh sát 15  

4 Nguyễn Quốc Cường   1986  UBND xã Tân Thạnh Xã Đội trưởng Cao đẳng Quân sự 9  



5 Nguyễn Bác Ái   1974  UBND xã Tân Thạnh Chủ tịch  UBMTTQVN Đại học Luật  17  

6 Lê Văn Thôn   1975  UBND xã Tân Thạnh Chủ tịch Hội Nông dân Đại học Luật 5  

7 Hồ Thị Chúc  1986 UBND xã Tân Thạnh Chủ tịch Hội  LHPN Đại học Luật 7  

8 Nông Thị Khoảnh    1992 UBND xã Tân Thạnh Bí thư xã Đoàn Đại học Luật 6  

9 Lê Duy Thanh  1978  UBND xã Tân Thạnh Chủ tịch Hội CCB Trung cấp 5  

10 Trần Thanh Tuấn   1979  UBND xã Tân Thạnh Cán Bộ Tuyên giáo Đại học hành chính 6  

11 Phạm Quốc Khánh 1976  UBND xã Tân Thạnh Công chức VH-XH Đại học Luật 13  

12 Đặng Thị Bảo Ngọc   1993 UBND xã Tân Thạnh Công chức ĐC - XD Đại học Đất đai 9  

13 Huỳnh Văn Mãi   1971  Ban nhân dân ấp Tây Trưởng ấp Đại học Luật 9  

14 Lê Thành Trước   1983  Ban nhân dân ấp Nam Trưởng ấp Đại học Luật 9  

15 Nguyễn Phước Triều   1970  Ban nhân dân ấp Trung Trưởng ấp Trung cấp 8  

16 Lê Hoàng Vũ 1972  Ban nhân dân ấp Trung Trưởng ấp Trung cấp 11  

VIII Xã An Phong 

1 Hà Chí Cần 1982  UBND xã An Phong Chủ tịch UBMTTQVN Đại học Luật 16   

2 Trần Hoàng Thinh 1970  UBND xã An Phong Công chức TP - HT Đại học Luật 23  

3 Võ Thị Bích Tuyền  1977 UBND xã An Phong Chủ tịch Hội LHPN Đại học Luật 9  

4 Huỳnh Văn Thảo  1990 UBND xã An Phong Bí thư Xã Đoàn Đại học Luật 13  

5 Huỳnh Tấn Phong 1979  UBND xã An Phong Chủ tịch Hội Nông dân Đại học Luật 17  

6 Nguyễn Phước Lộc 1982  UBND xã An Phong Chủ tịch Hội CCB xã Đại học Luật 12  

7 Nguyễn Thanh Phong 1982  UBND xã An Phong Phó Chủ tịch HĐND Đại học Hành chính 11  

8 Nguyễn Thành Đức 1969  Ban nhân dân ấp Nhì Trưởng ấp Đại học 9  

9 Huỳnh Văn Vũ 1988  Ban nhân dân ấp Tư Trưởng ấp Đại học 5  

10 Lê Hải Âu 1983  Ban nhân dân ấp Ba Trưởng ấp Đại học 9  



11 Nguyễn Văn Dũng 1969  Ban nhân dân ấp Nhứt Trưởng ấp Đại học 25  

IX Xã Tân Bình 

1 Ngô Thành Song 1976  UBND xã Tân Bình Phó Chủ tịch UBND Đại học Hành chính   

2 Đinh Văn Tâm 1979  UBND xã Tân Bình Công chức TP - HT Đại học Luật   

3 Nguyễn Văn Tèo 1968   UBND xã Tân Binh Công chức LĐTBXH Đại học Luật   

4 Nguyễn Thành Nông 1972  UBND xã Tân Bình Công chức ĐC-XD-MT Đại học QL đất đại   

5 Lê Trọng Trường 1974  UBND xã Tân Bình Trưởng Công an Đại học Luật   

6 Trương Minh Khang 1973  UBND xã Tân Bình Xã Đội trưởng Cao đẳng Quân sự   

7 Nguyễn Thành Lợi 1963  UBND xã Tân Bình Chủ tịch  UBMTTQVN Đại học Luật   

8 Trần Ánh Sáng 1981  UBND xã Tân Bình Chủ tịch Hội Nông dân Đại học Luật   

9 Trương Hiếu Kỳ 1990  UBND xã Tân Bình Bí thư xã Đoàn Đại học xã hội   

10 Võ Hồng Nhung  1983 UBND xã Tân Bình CT. Hội LHPN Đại học Luật   

11 Nguyễn Ngọc Hẩn 1962   UBND xã Tân Bình CT. Hội CCB Đại học Luật   

12 Nguyễn Thanh Dình 1962  Ban Nhân Dân ấp Hạ Trưởng ấp Trung cấp   

13 Trần văn Trăm 1986  BND ấp Tân Phú A Trưởng ấp Đại học QL đất đai   

14 Phạm Văn Phới 1981  BND ấp Tân Phú B Trưởng ấp Trung cấp   

15 Lê Thành Không 1978  BND ấp Tân Hội Trưởng ấp Đại học Luật   

X Xã Tân Long 

1 Phạm Minh Thắng  1982  UBND xã Tân Long Phó Chủ tịch UBND Đại học Đất đai 13  

2  Lê Thị Thanh Thúy  1972 UBND xã Tân Long Công chức TP - HT Trung cấp luật 18  

3 Lê Long Hồ  1974  UBND xã Tân Long Trưởng Công An Đại học Cảnh sát 26  

4 Nguyễn Văn Xuân 1975  UBND xã Tân Long Xã Đội trưởng Đại học luật 12  

5 Võ Thị Tuyết Trinh  1983 UBND xã Tân Long Chủ tịch UBMTTQ Đại học hành Chính 10  



6 Nguyễn Ngọc Cơ 1963  UBND xã Tân Long Chủ tịch Hội Nông dân Trung cấp hành chính 16  

7 Huỳnh Thị Thùy Dương   1987 UBND xã Tân Long Chủ tịch Hội LHPN Đại học luật 10  

8 Nguyễn Văn Hòa 1990  UBND xã Tân Long Bí Thư xã Đoàn Đại học Luật 07  

9 Nguyễn Thành An 1985  UBND xã Tân Long Chủ tịch Hội CCB Trung cấp Quân sự 14  

10 Nguyễn Thị Cẩm Giang  1990 UBND xã Tân Long Cán bộ Tuyên giáo Đại học Kinh tế 9  

11 Lê Hồng Phúc 1973  Trạm Y tế Trưởng trạm Y tế Đại học Y dược 13  

12 Phạm Hùng Cường 1978  TrườngTHCS Tân Lonh Hiệu Trưởng Đại học sư phạm 14  

13 Trần Văn Niếu 1958  BND ấp Thạnh An Trưởng ấp Trung cấp LLCT-HC 15  

14 Lê Văn Lợi 1967  BND ấp Tân Thạnh Trưởng ấp Trung cấp LLTC-HC 13  

15 Nguyễn Văn Phúc 1980  BND ấp Tân Phú Trưởng ấp Trung cấp LLCT-HC 9  

16 Phạm Hoàng Tấn 1985  BND ấp Tân Hội Trưởng ấp Trung cấp LLCT-HC  11  

XI Xã Tân Huề 

1 Mai Thị Bích Vân   1985 UBND xã Tân Huề Phó Chủ tịch UBND Đại học     

2 Phan Văn Nam 1973  UBND xã Tân Huề Trưởng Công an Đại học Luật   

3 Trần Hoàng Thinh 1970  UBND xã Tân Huề Công chức TP - HT Đại học Luật 24  

4 Nguyễn Thị Hồng Hải  1982 UBND xã Tân Huề Công chức TP - HT Đại học Luật 19  

5 Nguyễn Hoàng Sang 1996  UBND xã Tân Huề Bí thư xã Đoàn Đại học Luật 9  

6 Lê Thị Ngọc Nhị  1988 UBND xã Tân Huề Chủ tịch Hội LHPN Đại học Luật 5  

7 Nguyễn Thị Thùy Dương  1982 UBND xã Tân Huề Công chức VP - TK Đại học Hành chính   

8 Lê Hoàng Tiến 1965  ấp Tân An Trưởng ấp Đại học Kinh tế Luật 21  

9 Huỳnh Văn Thông 1980  ấp Tân Bình Thượng Trưởng ấp  13  

10 Đỗ Văn Tài 1962  ấp Tân phong Trưởng ấp Đại học QTKD   

11 Đặng Thanh Nhiên 1980  ấp Tân Bình Hạ Trưởng ấp Đại học Luật   



XII Xã Tân Quới 

1 Nguyễn Trường Giang 1983  UBND xã Tân Quới Phó Chủ tịch UBND Đại học luật 17  

2 Lữ Phước Danh 1976  UBND xã Tân Quới Công chức TP -HT Trung cấp luật 21   

3 Văn Tiến Huân 1983  UBND xã Tân Quới Công chức TP - HT Đại học Luật 17   

4 Nguyễn Văn Thanh 1978  UBND xã Tân Quới Trưởng Công an Đại học Cảnh sát 17  

5 Đặng Thanh Danh 1997  UBND xã Tân Quới CHT  BCH Quân sự Cao đẳng Quân sự 10  

6 Lê Thị Thu Sa  1981 UBND xã Tân Quới Công chức VH-XH Đại học Luật 17  

7 Nguyễn Thị Thanh Nhanh  1985 UBND xã Tân Quới Công chức LĐTBXH Đại học Luật 7  

 8 Hà Thị Kim Thoa  1983 UBND xã Tân Quới Chủ tịch Hội LHPN Đại học Hành chính 13  

9 Nguyễn Văn Ân 1979  UBND xã Tân Quới Chủ tịch Hội Nông dân Đại học Luật 18  

10 Nguyễn Đức Thọ 1972  UBND xã Tân Quới Chủ tịch UBMTTQ VN Đại học Xã hội 22  

11 Nguyễn Văn Tâm 1992  UBND xã Tân Quới Bí thư Xã Đoàn Đại họcLuật 25   

12 Nguyễn Long Lĩnh 1967  UBND xã Tân Quới Chủ tịch Hội CCB xã Turng cấp chính trị 30  

XIII Xã Tân Hòa 

 1 Nguyễn Văn Năm Đen 1986  UBND xã Tân Hòa Phó Chủ tịch UBND Đại học 11  

 2 Phan Thanh Phong 1976  UBND xã Tân Hòa Công chức TP – HT Đại học 21   

3 Nguyễn Hoàng Sơn 1972  UBND xã Tân Hòa Trưởng Công an Đại học 23  

4 Huỳnh Tấn Hoàng 1992  UBND xã Tân Hòa Xã Đội trưởng Cao Đẳng 7  

5 Nguyễn Văn Bo 1967  UBND xã Tân Hòa Chủ tịch UBMTTQ Đại học 24     

6 Nguyễn Tấn Dương 1982  UBND xã Tân Hòa Chủ tịch Hội Nông dân Đại học 17   

7 Nguyễn Văn Hiếu 1989  UBND xã Tân Hòa Bí thư xã Đoàn Đại học 12   

8 Trần Văn Quát 1979  UBND xã Tân Hòa Chủ tịch Hội CCB Đại học 17   

9 Nguyễn Quốc Phong 1978  Trạm Y tế xã Tân Hòa Trưởng trạm Đại học 23  



10 Nguyễn Văn Lập 1986  BND ấp Tân Dinh Trưởng ấp 12/12 16  

11  Nguyễn Phi Bằng 1958   BND ấp Tân Bình Hạ Trưởng ấp 09/12 20  

12  Nguyễn Văn Được 1985  BND ấp Tân Thới Trưởng ấp 12/12 16  

13  Lê Hồng Khoa 1966   BND ấp Tân Bình Thượng Trưởng ấp 9/12    
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